UNIT 10: NATURE IN DANGER

A. READING
1. endangered [in'deindʒərd]( (a) bị nguy hiểm   ← endanger [in'deindʒə(r)] (v) gây nguy hiểm

      → endangerment (n) sự gây nguy hiểm  

2. species ['spi:∫i:z]   (n)     chủng loài

3. cheetah ['t∫i:tə] (n)     báo gấm 

4. estimate ['estimit - 'estimeit]  (v)  ước tính             →   estimation (n) sự ước tính

5.  panda ['pændə] (n) gấu trúc 

6. influence ['influəns]  (v,n) ảnh hưởng                     → influential [,influ'en∫əl] (a) có ảnh hưởng 

7. pollute [pə'lu:t]  (v) =contaminate   : làm ô nhiễm
      →   pollution (n)   sự ô nhiễm                 →  polluted (a) bị ô nhiễm                     
      → pollutant (n) chất gây ô nhiễm 

8.  respect (n) = aspect: phương diện, 

9. result in (v) = cause : gây ra, đưa đến 

10. consequence (n) = result (n): hậu quả 

11. rare ['reə] (a) quý hiếm

12.  as a result (prep) = therefore : do đó 

13.  extinct (a) tiệt chủng                                              → extinction [iks'tiηk∫n] (n) 

14. prohibit [prə'hibit] (v) ban, cấm                             → prohibition [,prouhi'bi∫n](n) sự cấm

15. interfere [,intə'fiə](v) can thiệp                              → interference [,intə'fiərəns](n) 

16. survive [sə'vaiv] (v)sống còn, sống sót                  →  survival  [sə'vaivl](n) :sự sống còn

17. off – spring (n) con cháu , dòng dõi

18.  co-exist (v) chung sống , cùng tồn tại                   →  co-existence (n) 

19. dinosaur (n) khủng long 

20.  fur [fə:] (n) lông (mao) bộ lông 

21. capture ['kæpt∫ər] (v) sự bắt giữ

22. recreate [,rekri'ei] (v) làm giải khuây              → recreation [,rekri'ei∫n] (n) sự giải trí ,sự tiêu khiển 

 → recreational [,rekri'ei∫ənl] (a)thuộc giải trí 

23. cultivation (n) sự canh tác                              ←   cultivate (v) trồng trọt 

                 → cultivated (adj) có trồng trọt 

24. discharge [dis't∫a:] (n) sự tuôn ra / đổ ra 

25.  measure ['meʒə]  (n) =  action : hành động , biện pháp 

26. discourage (v) làm nản chí  # encourage (v) khích lệ 

27. discouragement (n): sự nản chí
28.  impact ['impækt] (n) = influence : tác động , ảnh hưởng 

29. scenic feature ['si:nik 'fi:t∫ə] (n) đặc điểm cảnh vật

30.  devastate ['devəsteit] (v) = destroy : tàn phá 

31. devastation [,devəs'tei∫n]  (n) = destruction(n) 

32.  approximately (a) nearly, almost : gần như 

33. maintain [mein'tein] (v) bảo trì                         →  maintainable [mein'teinəbl] (a) có thể bảo trì 

34. maintenance ['meintinəns] (n) sự bảo trì

35. preserve [pri'zə:v] (v) gìn giữ / bảo tồn           → preservation [,prevə'vei∫n] (n)                                              → preservable [pri'zə:vəbl]  (a) có thể bảo tồn 

36. currently (adv) at the present time: 
37. abundant (a) = plenty : phong phú                   → abundancy (n) sự phong phú 

38. snore  (v) ngáy (ngủ) 

39. grateful ['greitful] (a) biết ơn                                → gratitude ['grætitju:d] (n) lòng biết ơn 

40.  owe (v) nợ 

41.  be blamed for (v) đáng khiển trách
C. LISTENING

	        preserve –    in danger of     -   approximately    –   completely    -     devastating  




In many parts of the United States , large areas of land have been made into national parks to protect and (1) …………………. the natural beauty of the land . National parks usually contain a variety of scenic features, such as mountain, cakes, lakes, rare animals and plants. Today, there are 52 national parks in the United States, covering (2) ……………….. …. 3 per cent of the total land area of the country. National parks are all open to the public and have millions of visitors each year.

Many national parks, however, are (3)……………………being destroyed. Rare animals in national parks are killed or hunted for fur, skin or other parts. Trees are cut down for wood. Large areas of national parks also experience (4) ………………… fires caused by careless people . The increasing number of visitors is harming the parks due to the pollution from their vehicles.

If these problems are not solved immediately , and if there is not enough money for the parks’ staff and maintenance of their resources , many national parks will be (5) ………………. destroyed . 

